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Thượng Nhật, ngày 05  tháng 4 năm 2021


KẾ HOẠCH

Trợ giúp người khuyết tật xã Thượng Nhật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Nam Đông và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện về việc trợ giúp người khuyết tật huyện Nam Đông năm 2021, UBND xã ban hành Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật xã Thượng Nhật năm 2021 với các nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội quan tâm, trợ giúp người khuyết tật; tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, vươn lên trong cuộc sống; hỗ trợ điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiếp cận và sử dụng các dịch vụ: Công nghệ thông tin và truyền thông, y tế, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, giáo dục một cách hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện; phấn đấu tăng dần tỷ lệ các công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao đảm bảo điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.
Phấn đấu 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; 90% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.
Phấn đấu 80% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 60% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực; 25% gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật. 
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 


1. Trợ giúp y tế

Nội dung thực hiện:

- Thực hiện các dịch vụ phát hiện sớm những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ sinh; tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản; 
- Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật, phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Trạm Y tế xã.
Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan và các thôn;
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.
Mục đích, kết quả: Có giải pháp can thiệp kịp thời phát hiện những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh; có ít nhất từ 2-5 người khuyết tật được phục hồi chức năng và phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp.

2. Trợ giúp giáo dục

Nội dung thực hiện:

- Thực hiện có hiệu quả chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, bảo đảm phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đối với người khuyết tật; thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi đối với giáo viên, nhân viên tham gia giáo dục trẻ khuyết tật; lựa chọn cơ sở có hoạt động can thiệp, hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chí về trợ giúp giáo dục đối với người khuyết tật;
- Tổ chức hướng dẫn, sử dụng chương trình, sách giáo khoa, học liệu giáo dục người khuyết tật ở lứa tuổi mầm non và phổ thông đáp ứng nhu cầu đa dạng của người khuyết tật;

-  Phát triển hệ thống dịch vụ và mô hình giáo dục người khuyết tật có hiệu quả ở một số địa phương phù hợp với nhu cầu đa dạng của người khuyết tật và người tham gia giáo dục người khuyết tật: Phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục bán hòa nhập, giáo dục hòa nhập, giáo dục chuyên biệt, giáo dục người khuyết tật tại gia đình và cộng đồng, giáo dục từ xa;

- Rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về nhu cầu giáo dục đặc biệt của người khuyết tật vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Mầm non và trường TH&THCS Kim Đông.
Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan và các thôn.
Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2021.
Mục đích, kết quả: 100% giáo viên, nhân viên tham gia giáo dục trẻ khuyết tật và 100% người khuyết tật được hưởng chế độ, chính sách theo quy định; triển khai tập huấn hoặc cử thành phần tham gia các lớp tập huấn về hướng dẫn, sử dụng chương trình, sách giáo khoa, học liệu giáo dục người khuyết tật do cấp tỉnh tổ chức.

3. Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế
Nội dung thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nghề đối với người khuyết tật linh hoạt về thời gian, địa điểm, tiến độ đào tạo phù hợp với nghề đào tạo, hình thức đào tạo thông qua các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp hoặc các tổ chức của người khuyết tật; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có sử dụng lao động là người khuyết tật hoặc của người khuyết tật;

- Nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật; xây dựng mô hình hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp; mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đối với người khuyết tật;

- Ưu tiên thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, phụ nữ khuyết tật, người khuyết tật và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm và mở rộng việc làm.

Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND xã.
Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan; các thôn; Ngân hàng chính sách xã hội; Hội Người khuyết tật xã;và Hội Người mù xã.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.
Mục đích, kết quả: 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; tiếp nhận mô hình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật nếu được các tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp hỗ trợ.
4. Phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai
Nội dung thực hiện:

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật, người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật trong phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai;

- Xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật; 

- Ứng dụng công nghệ, thiết bị chuyên dụng giúp người khuyết tật nhận thông tin cảnh báo sớm để ứng phó với dịch bệnh và thiên tai.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Trạm Y tế xã.
Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan; các thôn.
Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2021.
Mục đích, kết quả: Tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn hoặc cử thành phần tham gia các lớp tập huấn (nếu có) nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật, người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật trong phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; giúp người khuyết tật nhận được thông tin cảnh báo sớm để ứng phó với dịch bệnh, thiên tai.

5. Trợ giúp tiếp cận công trình xây dựng
Nội dung thực hiện:

- Đẩy mạnh các biện pháp thực thi bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về người khuyết tật tiếp cận các công trình xây dựng trong công tác thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng;

- Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng thiết kế các công trình tiếp cận với người khuyết tật cho kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và các cá nhân hành nghề, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
- Rà soát tham mưu UBND xã về lộ trình cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng chưa phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng và báo cáo kịp thời phổ biến tiêu chuẩn hướng dẫn đảm bảo người khuyết tật tiếp cận các công trình xây dựng hiện hữu.

Phối hợp thực hiện: Công chức Địa chính- Xây dựng.
Phối hợp: Các ngành liên quan; Các thôn.
Thời gian thực hiện: Năm 2021.
Mục đích, kết quả: 100% công trình xây dựng được thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu các nội dung liên quan đến việc đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật; tham mưu UBND xã văn bản hướng dẫn việc thi công xây dựng đảm bảo thực hiện Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về người khuyết tật tiếp cận; xây dựng lộ trình cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng để xây dựng trình UBND huyện xem xét, quyết định.

 6. Trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thông
Nội dung thực hiện:

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về giao thông tiếp cận để người khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng;
- Xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các xe vận tải hành khách công cộng đảm bảo người khuyết tật tham gia giao thông theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Giao thông Vận tải;
Phối hợp thực hiện: Công chức Địa chính- Xây dựng.

Phối hợp: Các ngành liên quan; Các thôn.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Mục đích, kết quả: Tổ chức ít nhất 01 đợt kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về giao thông tiếp cận; phấn đấu tăng dần số xe vận tải hành khách công cộng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận.
7. Trợ giúp pháp lý

Nội dung thực hiện:

- Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn và nơi nhiều người khuyết tật có khó khăn về tài chính có nhu cầu trợ giúp pháp lý; tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, Hội Người khuyết tật và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý khi thực hiện việc trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật có khó khăn về tài chính;

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính thông qua các hoạt động thích hợp. 

Phối hợp thực hiện: Công chức Tư pháp – Hộ tích.

Phối hợp: Các ngành liên quan; Các thôn.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Mục đích, kết quả: Ít nhất 80% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.
8. Trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Nội dung thực hiện:

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, công cụ tiện ích hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông; 
- Duy trì, phát triển, nâng cấp các cổng, trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật;

- Ứng dụng các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông.
Phối hợp thực hiện: Công chức VHXH phụ trách mảng Văn hóa - Thôn tin
Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan; Các thôn.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.
Mục đích, kết quả: Xây dựng chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn; tăng dần thời lượng tiếp sóng và phát sóng các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật. 
9. Hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao 

Nội dung thực hiện:
- Hướng dẫn các thôn thành lập và phát triển hệ thống Câu lạc bộ thể dục, thể thao người khuyết tật;

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho người khuyết tật; tạo điều kiện cho người khuyết tật tập luyện, tham gia thi đấu tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật;

Mục đích, kết quả: Người khuyết tật được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao do các cơ quan, đơn vị tổ chức; 100% người khuyết tật được miễn, giảm giá vé, dịch vụ khi tham gia, sử dụng các dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí theo quy định.

11. Trợ giúp phụ nữ khuyết tật

Nội dung thực hiện:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với phụ nữ khuyết tật; 

- Tổ chức các hoạt động lồng ghép chia sẻ kinh nghiệm, kết nối phụ nữ khuyết tật có nhu cầu tới các dịch vụ sẵn có nhằm hỗ trợ tiếp cận với chính sách an sinh xã hội; 

- Lồng ghép vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khuyết tật tại cộng đồng; xây dựng mô hình phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp, tự lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập xã hội.

Phối hợp thực hiện: Công chức VHXH phụ trách mảng Lao động - Xã hội
Các ngành phối hợp: Các ngành liên quan; Các thôn.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.
Mục đích, kết quả: Tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật; hỗ trợ phụ nữ khuyết tật được vay vốn để có điều kiện tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

12. Hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cộng đồng
Nội dung thực hiện:
- Vận động nguồn lực hỗ trợ cải tạo, nâng cấp một số cơ sở sản xuất, cung cấp các trang thiết bị, dụng cụ trợ giúp đối với người khuyết tật; hỗ trợ xe lăn, xe lắc, khung tập đi, gậy, máy trợ thính, chân giả, tay giả và các thiết bị cần thiết cho người khuyết tật; 
- Tham gia các lớp tập huấn phát hiện, sàng lọc, tư vấn sử dụng, bảo quản thiết bị trợ giúp người khuyết tật dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật, gia đình và người khuyết tật;

- Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cây gậy trắng” chỉ dẫn thông minh đối với người khiếm thị; mô hình sống độc lập và hòa nhập cộng đồng.

Phối hợp thực hiện: Hội Người khuyết tật xã; Hội Người mù xã.
Phối hợp thực hiện: Công chức VHXH phụ trách mảng Lao động - Xã hội
Các ngành phối hợp: Các ngành liên quan; Các thôn.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.
Mục đích, kết quả: Có ít nhất 05 người khuyết tật được hỗ trợ các trang thiết bị, dụng cụ trợ giúp.

13. Nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá

Nội dung thực hiện: 
- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về người khuyết tật và các chủ trương, chính sách, chương trình trợ giúp người khuyết tật;

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trợ giúp người khuyết tật; tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tập huấn các kỹ năng sống cho người khuyết tật; kỹ năng phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới đối với người khuyết tật;
- Tổ chức điều tra, khảo sát số liệu về người khuyết tật; xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý thông tin về người khuyết tật trên nền tảng phần mềm quản lý người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học, kết nối với dữ liệu quản lý hồ sơ người có công hiện có;

- Kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Kế hoạch và các chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật.

Phối hợp thực hiện: Hội Người khuyết tật xã; Hội Người mù xã.
Phối hợp thực hiện: Công chức VHXH phụ trách mảng Lao động - Xã hội
Các ngành phối hợp: Các ngành liên quan; Các thôn.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.
Mục đích, kết quả: Tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tập huấn các kỹ năng sống cho người khuyết tật; kỹ năng phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới đối với người khuyết tật; số liệu, thông tin liên quan đến người khuyết tật trên địa bàn huyện được tổng hợp, cập nhật đầy đủ; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp đối với người khuyết tật trên địa bàn xã.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí từ ngân sách Nhà nước được phân bổ trong dự toán năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; lồng ghép thực hiện với Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác có liên quan.

2. Vận động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức VHXH phụ trách mảng Lao động - Xã hội
Phối hợp với các ngành có liên quan và các thôn tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch.
Tổ chức điều tra, rà soát thực trạng người khuyết tật trên địa bàn xã sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tham mưu, đề xuất UBND xã các chính sách trợ giúp đối với người khuyết tật. 

Tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với UBND huyện và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tài chính- Kế toán
Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

Phối hợp với các ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ đầu tư phát triển thực hiện các chương trình, dự án về trợ giúp người khuyết tật.
Có trách nhiệm hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về trợ giúp người khuyết tật và tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện; lồng ghép các mục tiêu của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

3. Các ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các thôn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp người khuyết tật của ngành, đơn vị theo Kế hoạch.

4. Các thôn: Căn cứ Kế hoạch của UBND xã và căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn thôn chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình có kế hoạch phối hợp tham gia tổ chức triển khai các nội dung liên quan; tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các ngành đoàn thể xã, thôn
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và các nội dung tại Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp.
Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch về UBND xã trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp.

2. Công chức VHXH phụ trách mảng Lao động - Xã hội
Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các ngành liên quan và các thôn; tham mưu UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2021.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc kịp thời báo về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết./.
	Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng LĐ-TB&XH;

- TT Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- CT, PCT- UBND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bấp


PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông)

BÁO CÁO SỐ LIỆU THUỘC NGÀNH 
LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kỳ báo cáo từ 01/01 đến 20/11)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu

	
	
	
	Nữ
	Tổng số

	1
	Tổng dân số
	Người
	
	

	2
	Tổng số hộ có thành viên là người khuyết tật
	Hộ
	
	

	3
	Tổng số hộ có thành viên là người khuyết tật thuộc hộ nghèo
	Hộ
	
	

	4
	Tổng số người khuyết tật (bao gồm cả người khuyết tật là thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc hóa học)
	Người
	
	

	4.1
	Số người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo
	Người
	
	

	4.2
	Số người khuyết tật đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật, trong đó:
	Người
	
	

	a
	Theo dạng tật
	
	
	

	
	Số người khuyết tật vận động
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật nghe, nói
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật nhìn
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật thần kinh, tâm thần
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật trí tuệ
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật dạng khuyết tật khác
	Người
	
	

	b
	Theo mức độ khuyết tật
	
	
	

	
	Số người khuyết tật đặc biệt nặng
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật nặng
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật nhẹ
	Người
	
	

	c
	Theo nhóm tuổi
	
	
	

	
	Số trẻ em khuyết tật từ 1 đến dưới 6 tuổi
	Người
	
	

	
	Số trẻ em khuyết tật từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật từ 60 tuổi trở lên
	Người
	
	

	5
	Số cơ sở bảo trợ xã hội có nuôi dưỡng người khuyết tật 
	Cơ sở
	
	

	
	Số người khuyết tật được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội
	Người
	
	

	6
	Số người khuyết tật được trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng
	Người
	
	

	7
	Số hộ (người) được trợ cấp chăm sóc người khuyết tật 
	Hộ (Người)
	
	

	8
	Số người khuyết tật được cấp thẻ BHYT
	Người
	
	

	9
	Số người khuyết tật được đào tạo nghề nghiệp trong năm
	Người
	
	

	9.1
	Số người khuyết tật được đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng
	Người
	
	

	9.2
	Số người khuyết tật được đào tạo trình độ trung cấp
	Người
	
	

	9.3
	Số người khuyết tật được đào tạo trình độ cao đẳng
	Người
	
	

	10
	Số người khuyết tật có việc làm sau đào tạo nghề nghiệp trong năm
	Người
	
	

	10.1
	Số người khuyết tật có việc làm sau khi được đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng
	Người
	
	

	10.2
	Số người khuyết tật có việc làm sau khi được đào tạo trình độ trung cấp
	Người
	
	

	10.3
	Số người khuyết tật có việc làm sau khi được đào tạo trình độ cao đẳng
	Người
	
	

	10.4
	Tổng kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật trong năm
	1000đ
	
	

	11
	Số người khuyết tật được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm trong năm
	Người
	
	

	12
	Có xây dựng Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, Đề án trợ giúp người khuyết tật, Kế hoạch thực hiện Công ước trong năm báo cáo
	Có/Không
	
	

	13
	Kinh phí được bố trí từ ngân sách của tỉnh cho hoạt động trợ giúp người khuyết tật thông qua Đề án trợ giúp người khuyết tật, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch thực hiện Công ước, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, đề án có liên quan
	1000đ
	
	


Ghi chú:

- Không điền dữ liệu vào các ô  

	Người lập biểu
	Thủ trưởng đơn vị


PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông)

BÁO CÁO SỐ LIỆU THUỘC NGÀNH Y TẾ

(Kỳ báo cáo từ 01/01 đến 20/11)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu

	
	
	
	Nữ
	Tổng số

	1
	Tỉnh có triển khai chương trình phục hồi chức năng (PHCN) dựa vào cộng đồng
	Có/Không
	
	

	2
	Số xã triển khai chương trình PHCN dựa vào cộng đồng
	Xã
	
	

	3
	Số xã có trạm y tế xã phân công nhân viên y tế chuyên trách PHCN dựa vào cộng đồng
	Xã
	
	

	4
	Số lượt người khuyết tật được hướng dẫn PHCNDVCĐ 
	Lượt người
	
	

	5
	Số lượt người khuyết tật được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
	Lượt người
	
	

	6
	Tổng kinh phí thực hiện PHCNDVCĐ trong năm
	1000đ
	
	

	7
	Số người khuyết tật được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú
	Người
	
	

	8
	Số bệnh viện PHCN cấp tỉnh
	Bệnh viện
	
	

	9
	Số bệnh viện đa khoa cấp tỉnh có khoa/phòng/trung tâm phục hồi chức năng
	Bệnh viện
	
	

	10
	Số bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh có khoa/phòng/trung tâm phục hồi chức năng
	Bệnh viện
	
	


Ghi chú:

- Không điền dữ liệu vào các ô  

	Người lập biểu
	TRƯỞNG PHÒNG


PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông)

BÁO CÁO SỐ LIỆU THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

(Kỳ báo cáo từ 01/01 đến 20/11)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu

	
	
	
	Nữ
	Tổng số

	1
	Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông * có tổ chức giáo dục hòa nhập
	%
	
	

	2
	Số trẻ khuyết tật đi nhà trẻ, mẫu giáo
	Người
	
	

	3
	Số trẻ khuyết tật học tiểu học
	Người
	
	

	4
	Số trẻ khuyết tật học trung học cơ sở
	Người
	
	

	5
	Số trẻ khuyết tật học trung học phổ thông
	Người
	
	


Ghi chú:

- Không điền dữ liệu vào các ô  


- *: Cơ sở giáo dục phổ thông: trường tiểu học, trường Trung học cơ sở và trường Trung học phổ thông (bao gồm cả trường công lập, dân lập và hình thức khác).

	Người lập biểu
	TRƯỞNG PHÒNG


PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông)

BÁO CÁO SỐ LIỆU THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG 

(Kỳ báo cáo từ 01/01 đến 20/11)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu

	
	
	
	Nữ
	Tổng số

	1
	Tỷ lệ trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước cấp huyện đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật 
	%
	
	

	2
	Tỷ lệ huyện có trụ sở UBND đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật 
	%
	
	

	3
	Tỷ lệ xã có trụ sở UBND đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
	%
	
	

	4
	Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật 
	%
	
	

	5
	Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
	%
	
	

	6
	Tỷ lệ xã, thị trấn có trạm y tế đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
	%
	
	

	7
	Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
	%
	
	

	8
	Tỷ lệ cơ sở đào tạo nghề đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
	%
	
	

	9
	Tỷ lệ công trình văn hóa cấp huyện đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
	%
	
	

	10
	Tỷ lệ công trình thể thao cấp huyện đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
	%
	
	

	11
	Tỷ lệ công trình xây mới đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật
	%
	
	


Ghi chú:

- Không điền dữ liệu vào các ô  



- Đảm bảo tiếp cận: Một địa điểm đảm bảo tiếp cận là địa điểm đảm bảo QCVN 10:2014/BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

	Người lập biểu
	TRƯỞNG PHÒNG


PHỤ LỤC 5

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông)

BÁO CÁO SỐ LIỆU THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 (Kỳ báo cáo từ 01/01 đến 20/11)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu

	
	
	
	Nữ
	Tổng số

	1
	Tỷ lệ bến xe khách * đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật 
	%
	
	

	2
	Số phương tiện vận tải hành khách đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật 
	Chiếc
	
	

	3
	Số lượt người khuyết tật được miễn, giảm giá vé giao thông đường bộ trong năm
	Lượt người
	
	

	4
	Số lượt người khuyết tật được miễn, giảm giá vé giao thông đường sắt trong năm
	Lượt người
	
	

	5
	Số lượt người khuyết tật được miễn, giảm giá vé giao thông hàng không nội địa trong năm
	Lượt người
	
	


Ghi chú:

- Không điền dữ liệu vào các ô  


- *: Bến xe khách có lối đi cho người sử dụng xe lăn; có nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn; có biển chỉ dẫn tiếp cận và có nhân viên trợ giúp hành khách khuyết tật lên/xuống xe.

	Người lập biểu
	TRƯỞNG PHÒNG


PHỤ LỤC 6

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông)

BÁO CÁO SỐ LIỆU THUỘC NGÀNH TƯ PHÁP
(Kỳ báo cáo từ 01/01 đến 20/11)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu

	
	
	
	Nữ
	Tổng số

	1
	Số Trung tâm trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 
	Trung tâm
	
	

	2
	Số xã có thành lập câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
	Xã
	
	

	3
	Số cán bộ tư pháp, luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
	Người
	
	

	4
	Số lượt người khuyết tật được trợ giúp pháp lý trong năm
	Lượt người
	
	

	
	Trong đó, chia theo lĩnh vực pháp luật
	
	
	

	
	Pháp luật hình sự
	Lượt người
	
	

	
	Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình
	Lượt người
	
	

	
	Pháp luật hành chính
	Lượt người
	
	

	
	Các lĩnh vực pháp luật khác
	Lượt người
	
	


Ghi chú:

- Không điền dữ liệu vào các ô  

	Người lập biểu
	TRƯỞNG PHÒNG


PHỤ LỤC 7
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông)

BÁO CÁO SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TÌNH HÌNH 
TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC UBND CẤP XÃ
(Kỳ báo cáo từ 01/01 đến 20/11)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu

	
	
	
	Nữ
	Tổng số

	A
	Chỉ số chung
	
	
	

	1
	Tổng dân số
	Người
	
	

	2
	Tổng số hộ có thành viên là người khuyết tật
	Hộ
	
	

	3
	Tổng số hộ có thành viên là NKT thuộc hộ nghèo
	Hộ
	
	

	4
	Tổng số người khuyết tật (bao gồm cả người khuyết tật là thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc hóa học)
	Người
	
	

	4.1
	Số người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo
	Người
	
	

	4.2
	Số người khuyết tật đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật, trong đó:
	Người
	
	

	a
	Theo dạng tật
	
	
	

	
	Số người khuyết tật vận động
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật nghe, nói
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật nhìn
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật thần kinh, tâm thần
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật trí tuệ
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật dạng khuyết tật khác
	Người
	
	

	b
	Theo mức độ khuyết tật
	
	
	

	
	Số người khuyết tật đặc biệt nặng
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật nặng
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật nhẹ
	Người
	
	

	c
	Theo nhóm tuổi
	
	
	

	
	Số trẻ em khuyết tật từ 1 đến dưới 6 tuổi
	Người
	
	

	
	Số trẻ em khuyết tật từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
	Người
	
	

	
	Số người khuyết tật từ 60 tuổi trở lên
	Người
	
	

	B
	Chỉ số theo lĩnh vực/ngành
	
	
	

	B1
	Dạy nghề, việc làm và bảo trợ xã hội
	
	
	

	5
	Số NKT được trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng
	Người
	
	

	6
	Số hộ (người) được trợ cấp chăm sóc người khuyết tật 
	Hộ (Người)
	
	

	7
	Số người khuyết tật được cấp thẻ BHYT
	Người
	
	

	B2
	Giảm thiểu rủi ro thiên tai và hỗ trợ sinh kế
	
	
	

	8
	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc các nhóm hỗ trợ cấp xã có đại diện NKT là thành viên
	Có/không
	
	

	9
	Xã có thực hiện hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật 
	Có/không
	
	

	10
	Số người khuyết tật được hỗ trợ sinh kế trong năm 
	Người
	
	

	B3
	Y tế - Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng
	
	
	

	11
	Trạm y tế xã có phân công nhân viên y tế chuyên trách PHCN dựa vào cộng đồng
	Xã
	
	

	12
	Số lượt người khuyết tật được hướng dẫn PHCNDVCĐ 
	Lượt người
	
	

	13
	Số lượt người khuyết tật được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
	Lượt người
	
	

	14
	Số NKT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú
	Người
	
	

	B4
	Giáo dục – Đào tạo
	
	
	

	15
	Số trẻ khuyết tật đi nhà trẻ, mẫu giáo
	Người
	
	

	16
	Số trẻ khuyết tật học tiểu học
	Người
	
	

	17
	Số trẻ khuyết tật học trung học cơ sở
	Người
	
	

	18
	Số trẻ khuyết tật học trung học phổ thông
	Người
	
	

	B5
	Tiếp cận công trình xây dựng *
	
	
	

	19
	Trụ sở UBND xã đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật 
	Có/không
	
	

	20
	Trạm y tế xã đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
	Có/không
	
	

	20.1
	Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật 
	%
	
	

	21
	Số cơ sở giáo dục phổ thông ** đảm bảo tiếp cận của NKT
	Cơ sở
	
	

	21.1
	Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo tiếp cận của người khuyết tật
	%
	
	

	B6
	Tư pháp
	
	
	

	22
	Xã thành lập câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho NKT 
	Có/không
	
	

	B7
	Phát triển tổ chức của/vì người khuyết tật 
	
	
	

	23
	Xã có thành lập Hội người khuyết tật
	Có/không
	
	

	24
	Xã có thành lập Hội người mù
	Có/không
	
	

	25
	Xã có thành lập Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi
	Có/không
	
	

	26
	Xã có thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin
	Có/không
	
	


Ghi chú:

- Không điền dữ liệu vào các ô  


- *: Đảm bảo tiếp cận: Một địa điểm đảm bảo tiếp cận là địa điểm đảm bảo QCVN 10:2014/BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;


- **: Cơ sở giáo dục phổ thông: trường tiểu học, trường Trung học cơ sở và trường Trung học phổ thông (bao gồm cả trường công lập, dân lập và hình thức khác).

	Người lập biểu
	TM. UBND XÃ, THỊ TRẤN.......


